
MECI DENTAL Thông số – Vật liệu trám & phục hồi

Công ty Vật tư Nha khoa Meci Dental · Hotline 0900 000 000 · info@mecidental.vn Trang 1
Tài liệu mẫu – thông tin sản phẩm cần được cập nhật theo nhà sản xuất.

Thông số kỹ thuật – Vật liệu trám &
phục hồi
Composite, keo dán, GIC và vật liệu trám tạm cho nha khoa phục hồi.

Composite quang trùng hợp DentaPro Nano, ống 4 g
Composite nano độ bóng cao, dễ tạo hình, màu sắc tự nhiên cho cả răng trước và
răng sau.

Mã sản phẩm MD-CR-001

Quy cách Ống 4 g

Màu A1, A2, A3, A3.5, B1, B2

Thời gian chiếu đèn 20 giây / lớp 2 mm

Xuất xứ Hàn Quốc

Hướng dẫn sử dụng
1. Làm sạch, cách ly và xử lý bề mặt bằng keo dán
2. Đặt composite từng lớp tối đa 2 mm
3. Chiếu đèn 20 giây mỗi lớp
4. Đánh bóng hoàn tất

Composite lỏng DentaPro Flow, ống 2 g
Composite lỏng độ chảy tốt, phù hợp lót đáy, trám xoang nhỏ và cổ răng.

Mã sản phẩm MD-CR-002

Quy cách Ống 2 g + 2 đầu bơm

Màu A1, A2, A3

Xuất xứ Hàn Quốc

Hướng dẫn sử dụng
1. Xử lý bề mặt bằng keo dán
2. Bơm lớp mỏng vào xoang
3. Chiếu đèn 20 giây
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Keo dán Bonding thế hệ 7 SmileTech Bond, lọ 5 ml
Keo dán tự xói mòn một bước, rút ngắn thời gian thao tác, liên kết bền với men và
ngà.

Mã sản phẩm MD-BD-001

Quy cách Lọ 5 ml

Thời gian chiếu đèn 10 giây

Xuất xứ Đài Loan

Hướng dẫn sử dụng
1. Bôi keo lên bề mặt, chà nhẹ 20 giây
2. Thổi khô nhẹ 5 giây
3. Chiếu đèn 10 giây

Xi măng Glass Ionomer trám răng EndoMax GIC Fil
GIC giải phóng fluor, bám dính hóa học với mô răng, phù hợp trám răng sữa và cổ
răng.

Mã sản phẩm MD-GI-001

Quy cách Bột 15 g + Nước 10 ml

Tỉ lệ trộn 1 muỗng bột : 1 giọt nước

Xuất xứ Đức

Hướng dẫn sử dụng
1. Lắc đều lọ bột
2. Trộn bột và nước trong 20 giây
3. Đặt vào xoang trong thời gian làm việc
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Vật liệu trám tạm PureDent Temp, hũ 30 g
Vật liệu trám tạm tự cứng khi tiếp xúc nước bọt, dễ lấy ra ở lần hẹn sau.

Mã sản phẩm MD-TT-001

Quy cách Hũ 30 g

Xuất xứ Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng
1. Lau khô xoang
2. Lấy lượng vừa đủ và nhồi vào xoang
3. Hướng dẫn bệnh nhân không nhai mạnh trong 1 giờ


